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1 HĐ6424000761 81H03848
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BẢO 

THANH GIA LAI
01/11/2025 Xe Hợp đồng

2 CĐ6424000633 81H03968 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI GIA LAI 28/11/2025
Xe chạy 

tuyến cố định

3 XT6424000535 81H00290 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI 11/11/2025 Xe Tải

4 HĐ5224001615 77H05276 CÔNG TY CỔ PHẦN QUY NHƠN 24H 27/11/2025 Xe Hợp đồng

5 HĐ5224001617 77H06625 CÔNG TY CỔ PHẦN QUY NHƠN 24H 27/11/2025 Xe Hợp đồng

6 XT5224002458 77C09049 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIỆN HOÀNG 29/11/2025 Xe Tải

7 XT5224002459 77C17843 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIỆN HOÀNG 29/11/2025 Xe Tải

8 TX5224000390 77E00646
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬN TẢI SÀI 

GÒN - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
14/11/2025 Xe Taxi

9 HĐ5224001538 77A13581
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬN TẢI SÀI 

GÒN - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
07/11/2025 Xe Hợp đồng

10 TX5224001100 77E00685
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬN TẢI SÀI 

GÒN - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
12/11/2025 Xe Taxi

11 HĐ5224001579 77F00301
CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẬN TẢI VÀ DU LỊCH VẠN THIÊN LÝ
18/11/2025 Xe Hợp đồng

12 CO5224001397 77H06144 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐẠT THÀNH 07/11/2025 Xe Container

13 CĐ5224001086 77F00513 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐẠT THÀNH 07/11/2025
Xe chạy 

tuyến cố định

14 CĐ5224001087 77F00546 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐẠT THÀNH 07/11/2025
Xe chạy 

tuyến cố định

15 ĐK6424000190 81H02986
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƢƠNG 

MẠI PHỐ NÚI
04/11/2025 Xe Đầu kéo

16 ĐK6424000194 81H03237
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƢƠNG 

MẠI PHỐ NÚI
07/11/2025 Xe Đầu kéo

17 ĐK6424000196 81H00315
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƢƠNG 

MẠI PHỐ NÚI
18/11/2025 Xe Đầu kéo

18 HĐ6424000814 81F00236
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƢƠNG 

MẠI PHỐ NÚI
18/11/2025 Xe Hợp đồng

19 XT5223001197 77H03604 Công ty TNHH Bùi Minh Long 12/11/2025 Xe Tải

20 XT5224002348 77C09325 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUNG THIỆN 12/11/2025 Xe Tải

21 CO5224001482 77H05710 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHÂU ANH 21/11/2025 Xe Container

22 CO5222000817 77H03837
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TRƢỜNG 

THÀNH
02/11/2025 Xe Container

23 HĐ5224001515 50E05156
CÔNG TY TNHH DU LỊCH GREEN LEAF VIỆT 

NAM
04/11/2025 Xe Hợp đồng

PHỤ LỤC

Danh sách các xe sẽ hết hạn phù hiệu trong tháng 11 năm 2025
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24 CĐ5223000855 77B02430
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI SƠN 

TÙNG
14/11/2025

Xe chạy 

tuyến cố định

25 HĐ6424000787 81H02097 Công ty TNHH MTV Vận tải Tiến Cảnh Gia Lai 12/11/2025 Xe Hợp đồng

26 CĐ6424000613 81H03889
CÔNG TY TNHH TM - DV VẬN TẢI QUỐC 

PHÁT CHƢ SÊ
04/11/2025

Xe chạy 

tuyến cố định

27 CĐ6424000614 81H03826
CÔNG TY TNHH TM - DV VẬN TẢI QUỐC 

PHÁT CHƢ SÊ
04/11/2025

Xe chạy 

tuyến cố định

28 XT5224002439 77C11162 Công ty TNHH Thuận Phát 26/11/2025 Xe Tải

29 XT5224002440 77H01944 Công ty TNHH Thuận Phát 26/11/2025 Xe Tải

30 XT5224002441 77H01913 Công ty TNHH Thuận Phát 26/11/2025 Xe Tải

31 XT5224002442 77C15193 Công ty TNHH Thuận Phát 26/11/2025 Xe Tải

32 XT5224002443 77C07687 Công ty TNHH Thuận Phát 26/11/2025 Xe Tải

33 XT5224002444 77C02746 Công ty TNHH Thuận Phát 26/11/2025 Xe Tải

34 CO5224001345 77H06054
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & VẬN TẢI 

TUẤN KIỆT
04/11/2025 Xe Container

35 CO5224001546 77C09488
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & VẬN TẢI 

TUẤN KIỆT
28/11/2025 Xe Container

36 CO5224001409 78H02224
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN 

TẢI TÂN LONG PHÁT
08/11/2025 Xe Container

37 CO5224001410 78H02265
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN 

TẢI TÂN LONG PHÁT
08/11/2025 Xe Container

38 CO5224001411 78H02268
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN 

TẢI TÂN LONG PHÁT
08/11/2025 Xe Container

39 CO5224001412 78H02283
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN 

TẢI TÂN LONG PHÁT
08/11/2025 Xe Container

40 CO5224001534 77C07914
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI - THƢƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ KIM THƢƠNG
27/11/2025 Xe Container

41 CO5224001382 43H08360 Công ty TNHH Vận Tải An Thịnh 06/11/2025 Xe Container

42 XT5224002446 77C07958 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HAI HÒA 27/11/2025 Xe Tải

43 XT6424000512 81H03316 Công ty TNHH Vận tải Khả Nhƣ Ý 04/11/2025 Xe Tải

44 XT6424000513 81H02380 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 04/11/2025 Xe Tải

45 HĐ6424000763 81E00051 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 04/11/2025 Xe Hợp đồng

46 XT6424000536 81H02475 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 11/11/2025 Xe Tải

47 XT6424000537 81H03291 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 11/11/2025 Xe Tải

48 XT6424000538 81H03004 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 11/11/2025 Xe Tải

49 XT6424000540 81C04964 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 12/11/2025 Xe Tải

50 HĐ6424000822 81F00351 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 28/11/2025 Xe Hợp đồng

51 XT6424000561 81E03565 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 19/11/2025 Xe Tải

52 HĐ6424000824 81E03411 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 28/11/2025 Xe Hợp đồng

53 HĐ6424000825 81E03419 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI 28/11/2025 Xe Hợp đồng

54 ĐK5224000218 77C11696 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÂN TIẾN ĐẠT 15/11/2025 Xe Đầu kéo

55 CO5224001481 77H06056
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TỔNG HỢP HUY 

HOÀNG
21/11/2025 Xe Container

56 XT5224002430 77H06575
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VƢƠNG NGỌC
26/11/2025 Xe Tải
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57 CO5223001036 77H00178
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƢƠNG MẠI HOA 

HIỀN
14/11/2025 Xe Container

58 CO5222000143 77C13936
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƢƠNG MẠI 

TỔNG HỢP ĐẠI NAM
22/11/2025 Xe Container

59 CO5223000176 77C07550
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƢƠNG MẠI 

TỔNG HỢP ĐẠI NAM
22/11/2025 Xe Container

60 CO5223000393 77C09457
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƢƠNG MẠI 

TỔNG HỢP ĐẠI NAM
21/11/2025 Xe Container

61 CO5223000458 77C20033
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƢƠNG MẠI 

TỔNG HỢP ĐẠI NAM
22/11/2025 Xe Container

62 CO5223000582 77C17839
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƢƠNG MẠI 

TỔNG HỢP ĐẠI NAM
22/11/2025 Xe Container

63 XT5224000097 77H00224
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRUNG NGUYÊN 

BÌNH DƢƠNG
06/11/2025 Xe Tải

64 CO5223000820 77H00164
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI 

ĐĂNG KHÔI
06/11/2025 Xe Container

65 ĐK5224000103 77C10696
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI 

ĐĂNG KHÔI
06/11/2025 Xe Đầu kéo

66 XT5224002296 77H05748 CÔNG TY TNHH VIÊN PHƢƠNG 01/11/2025 Xe Tải

67 CO5224001385 77H02912
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ 

VẬN TẢI TRÍ HÀ
06/11/2025 Xe Container

68 CO5224001386 77C07052
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ 

VẬN TẢI TRÍ HÀ
06/11/2025 Xe Container

69 CO5224001387 77C18469
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ 

VẬN TẢI TRÍ HÀ
06/11/2025 Xe Container

70 CO5224001389 77C07006
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ 

VẬN TẢI TRÍ HÀ
06/11/2025 Xe Container

71 CO5224001390 77C07198
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ 

VẬN TẢI TRÍ HÀ
06/11/2025 Xe Container

72 XT6424000539 81H02150
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG 

HƢNG IAPA
11/11/2025 Xe Tải

73 CO5224001441 43H08457
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHƢỚC 

THỪA
15/11/2025 Xe Container

74 TX5222000775 77A13681
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY
10/11/2025 Xe Taxi

75 TX5223000929 77E00312
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY
07/11/2025 Xe Taxi

76 TX5224001207 77H06093
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY
19/11/2025 Xe Taxi

77 TX5224001208 77H05076
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY
19/11/2025 Xe Taxi

78 TX5224001209 77H06653
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY
19/11/2025 Xe Taxi

79 TX5224001210 77E00283
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY
19/11/2025 Xe Taxi

80 TX5224000435 77E00296
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUN TAXI 

TẠI BÌNH ĐỊNH
08/11/2025 Xe Taxi

81 HĐ5224001591 77A14386
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH 

TẠI BÌNH ĐỊNH
18/11/2025 Xe Hợp đồng

82 TX5224001345 77E00290
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH 

TẠI BÌNH ĐỊNH
22/11/2025 Xe Taxi
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83 TX5224001348 77E00672
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH 

TẠI BÌNH ĐỊNH
26/11/2025 Xe Taxi

84 TX6424000325 81A25846 Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai 07/11/2025 Xe Taxi

85 TX6424000328 81A35532 Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai 13/11/2025 Xe Taxi

86 CO5222000890 77C13332
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN DỊCH VỤ VÀ 

THƢƠNG MẠI THỤ THỦY
04/11/2025 Xe Container

87 CO5224001483 77C14562
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI THÁI 

DƢƠNG
21/11/2025 Xe Container

88 HĐ5224001534 77B02157 HỘ KINH DOANH: NGUYỄN MINH TÂM 07/11/2025 Xe Hợp đồng

89 CO5222000811 77C15218
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
02/11/2025 Xe Container

90 XT5222000949 77H04496
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
02/11/2025 Xe Tải

91 XT5222000967 77C07845
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
15/11/2025 Xe Tải

92 XT5222000971 77C04623
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
17/11/2025 Xe Tải

93 CO5222000855 77H00090
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
21/11/2025 Xe Container

94 XT5222000990 77C11090
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
23/11/2025 Xe Tải

95 XT5222000991 77C19426
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
23/11/2025 Xe Tải

96 XT5222000992 77C17832
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
23/11/2025 Xe Tải

97 CO5222000859 86C10340
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
23/11/2025 Xe Container

98 XT5222001001 77D00237
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
24/11/2025 Xe Tải

99 XT5222001014 77C10737
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
23/11/2025 Xe Tải

100 XT5222001009 77C11495
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
25/11/2025 Xe Tải

101 HĐ5223000470 77F00139
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
09/11/2025 Xe Hợp đồng

102 HĐ5223000484 77E00534
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
10/11/2025 Xe Hợp đồng

103 XT5223001728 77H04877
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
17/11/2025 Xe Tải

104 HĐ5223000490 76F00522
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
17/11/2025 Xe Hợp đồng

105 XT5223001732 77C19579
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
21/11/2025 Xe Tải

106 XT5223001733 77C21507
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
21/11/2025 Xe Tải

107 XT5223001734 77C06836
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
21/11/2025 Xe Tải
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108 HĐ5223000507 77H04840
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
28/11/2025 Xe Hợp đồng

109 CO5223001074 77H04370
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
27/11/2025 Xe Container

110 HĐ5223000526 77G00112
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
28/11/2025 Xe Hợp đồng

111 XT5224002340 77H06421
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
08/11/2025 Xe Tải

112 XT5224002402 51C66932
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
26/11/2025 Xe Tải

113 XT5224002403 77H04490
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
26/11/2025 Xe Tải

114 CO5224001529 63H01734
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
26/11/2025 Xe Container

115 CO5224001531 63H01726
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG
26/11/2025 Xe Container

116 HĐ6424000769 81H03189
HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TOÀN 

CẦU
05/11/2025 Xe Hợp đồng

117 HĐ5224001499 77B01597 HỢP TÁC XÃ TATACO 07/11/2025 Xe Hợp đồng

118 CĐ5224001072 77B02368 HỢP TÁC XÃ TATACO 10/11/2025
Xe chạy 

tuyến cố định

119 CĐ5224001091 77F00247 HỢP TÁC XÃ TATACO 22/11/2025
Xe chạy 

tuyến cố định

120 CĐ5224001092 77B02411 HỢP TÁC XÃ TATACO 22/11/2025
Xe chạy 

tuyến cố định

121 HĐ6424000777 81H03806 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 06/11/2025 Xe Hợp đồng

122 HĐ6424000779 81A10473 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 07/11/2025 Xe Hợp đồng

123 HĐ6424000782 81A28297 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 08/11/2025 Xe Hợp đồng

124 HĐ6424000790 81H03312 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 13/11/2025 Xe Hợp đồng

125 HĐ6424000793 81H02993 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 14/11/2025 Xe Hợp đồng

126 HĐ6424000796 82H00428 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 15/11/2025 Xe Hợp đồng

127 HĐ6424000798 81H04264 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 15/11/2025 Xe Hợp đồng

128 HĐ6424000800 81H03222 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 19/11/2025 Xe Hợp đồng

129 HĐ6424000808 81A08405 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 28/11/2025 Xe Hợp đồng

130 HĐ6424000804 81H02750 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 13/11/2025 Xe Hợp đồng

131 HĐ6424000802 81A13035 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 27/11/2025 Xe Hợp đồng

132 HĐ6424000823 81F00607 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 28/11/2025 Xe Hợp đồng



STT Số phù hiệu
Biển kiểm 

soát
Tên đơn vị

Ngày hết 

hạn
Loại phù hiệu

133 HĐ6424000826 81A33040 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 28/11/2025 Xe Hợp đồng

134 HĐ6424000829 81A31611 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 29/11/2025 Xe Hợp đồng

135 HĐ6424000830 81E00182 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 29/11/2025 Xe Hợp đồng

136 HĐ6424000832 81A20208 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 29/11/2025 Xe Hợp đồng

137 HĐ6424000833 81E00287 HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI 29/11/2025 Xe Hợp đồng

138 HĐ6424000775 81H02758 Hợp tác xã ứng dụng công nghệ taxi Tiên Sa Gia Lai 06/11/2025 Xe Hợp đồng

139 HĐ6424000778 81A30310 Hợp tác xã ứng dụng công nghệ taxi Tiên Sa Gia Lai 07/11/2025 Xe Hợp đồng

140 HĐ6424000783 81E03643 Hợp tác xã ứng dụng công nghệ taxi Tiên Sa Gia Lai 08/11/2025 Xe Hợp đồng

141 HĐ6424000785 81A12738 Hợp tác xã ứng dụng công nghệ taxi Tiên Sa Gia Lai 08/11/2025 Xe Hợp đồng

142 HĐ6424000788 81E00129 Hợp tác xã ứng dụng công nghệ taxi Tiên Sa Gia Lai 13/11/2025 Xe Hợp đồng

143 HĐ6424000789 81E00173 Hợp tác xã ứng dụng công nghệ taxi Tiên Sa Gia Lai 13/11/2025 Xe Hợp đồng

144 XT5224002339 77C18460 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 07/12 AN LÃO 08/11/2025 Xe Tải

145 CĐ5224001137 77F00998 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 07/12 AN LÃO 21/11/2025
Xe chạy 

tuyến cố định

146 HĐ5224001535 77H06121 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 05/11/2025 Xe Hợp đồng

147 HĐ5224001620 77H06028 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 27/11/2025 Xe Hợp đồng

148 HĐ5224001640 81H04185 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 28/11/2025 Xe Hợp đồng

149 HĐ5224001641 77A14228 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 27/11/2025 Xe Hợp đồng

150 CĐ5224001130 77H06549 Hợp tác xã vận tải CGĐB 2/9 thành phố Qui Nhơn 19/11/2025
Xe chạy 

tuyến cố định

151 XT5224002372 77C20756 Hợp tác xã vận tải CGĐB 2/9 thành phố Qui Nhơn 20/11/2025 Xe Tải

152 TX6424000316 81E00183 Hợp tác xã vận tải công nghệ Emddi tại Gia Lai 01/11/2025 Xe Taxi

153 TX6424000320 81E00118 Hợp tác xã vận tải công nghệ Emddi tại Gia Lai 07/11/2025 Xe Taxi

154 TX6424000338 81E03454 Hợp tác xã vận tải công nghệ Emddi tại Gia Lai 28/11/2025 Xe Taxi

155 HĐ5224001520 77A15571
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN
04/11/2025 Xe Hợp đồng

156 HĐ5224001547 77H06264
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN
04/11/2025 Xe Hợp đồng

157 HĐ5224001551 77H05543
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN
11/11/2025 Xe Hợp đồng

158 HĐ5224001604 77H05065
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN
22/11/2025 Xe Hợp đồng

159 HĐ5224001607 77H06216
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN
25/11/2025 Xe Hợp đồng
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160 HĐ5224001616 77H06257
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN
27/11/2025 Xe Hợp đồng

161 HĐ5224001631 77H06246
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN
26/11/2025 Xe Hợp đồng

162 HĐ5224001637 77E00069
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN
28/11/2025 Xe Hợp đồng

163 HĐ5224001544 77H06068
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 19/5 TUY 

PHƢỚC
10/11/2025 Xe Hợp đồng

164 HĐ5224001602 77G00151
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 19/5 TUY 

PHƢỚC
21/11/2025 Xe Hợp đồng

165 CĐ5223000875 77F00075
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 30/3 HUYỆN 

PHÙ MỸ
23/11/2025

Xe chạy 

tuyến cố định

166 HĐ5224001529 77H06240 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 07/11/2025 Xe Hợp đồng

167 HĐ5224001531 77A18496 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 07/11/2025 Xe Hợp đồng

168 HĐ5224001550 77H06002 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 11/11/2025 Xe Hợp đồng

169 HĐ5224001569 77A13300 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 14/11/2025 Xe Hợp đồng

170 HĐ5224001571 77E00975 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 14/11/2025 Xe Hợp đồng

171 HĐ5224001577 77A17116 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 15/11/2025 Xe Hợp đồng

172 HĐ5224001580 77E00038 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 18/11/2025 Xe Hợp đồng

173 HĐ5224001596 77H06523 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 18/11/2025 Xe Hợp đồng

174 HĐ5224001601 77H06624 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 19/11/2025 Xe Hợp đồng

175 HĐ5224001600 77H06291 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 19/11/2025 Xe Hợp đồng

176 CĐ6424000607 81B01956 Hợp tác xã Vận tải Dịch vụ Phƣơng Nam 01/11/2025
Xe chạy 

tuyến cố định

177 CĐ6424000611 81F00340 Hợp tác xã Vận tải Dịch vụ Phƣơng Nam 01/11/2025
Xe chạy 

tuyến cố định

178 CĐ6424000632 50F04801 Hợp tác xã Vận tải Dịch vụ Phƣơng Nam 13/11/2025
Xe chạy 

tuyến cố định

179 HĐ5224001517 77E00740 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát 04/11/2025 Xe Hợp đồng

180 XT5224002301 77C09352 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát 04/11/2025 Xe Tải

181 HĐ5224001527 77H06215 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát 05/11/2025 Xe Hợp đồng

182 XT5224002332 77C06866 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát 06/11/2025 Xe Tải

183 HĐ5224001542 77H06551 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát 07/11/2025 Xe Hợp đồng

184 HĐ5224001541 77H06245 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát 07/11/2025 Xe Hợp đồng

185 HĐ5224001606 77H06587 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát 25/11/2025 Xe Hợp đồng
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186 HĐ5224001619 77F00836 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát 27/11/2025 Xe Hợp đồng

187 CĐ6424000615 81H03841 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI GIA LAI 04/11/2025
Xe chạy 

tuyến cố định

188 HĐ6424000786 81H03279 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI GIA LAI 11/11/2025 Xe Hợp đồng

189 HĐ6424000795 81H03191 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI GIA LAI 28/11/2025 Xe Hợp đồng

190 XT6424000547 81H00841 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI GIA LAI 28/11/2025 Xe Tải

191 CĐ5224001125 77F00678 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ 30/3 TX. AN NHƠN 18/11/2025
Xe chạy 

tuyến cố định

192 CĐ5224001103 77B02193 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ AN LÃO 12/11/2025
Xe chạy 

tuyến cố định

193 CĐ5224001123 77B01935 Hợp Tác Xã Vận Tải Ô Tô An lão 18/11/2025
Xe chạy 

tuyến cố định

194 XT6424000548 81G00023 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PLEIKU 28/11/2025 Xe Tải

195 HĐ5224001613 77H06572 HTX VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI 25/11/2025 Xe Hợp đồng

196 HĐ5224001629 77E00013 HTX VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI 27/11/2025 Xe Hợp đồng

197 XT5224000812 77H05391
Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex - Chi 

nhánh vận tải và dịch vụ Petrolimex Bình Định
09/11/2025 Xe Tải
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